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Số:           /UBND-NNTN 
V/v triển khai thực hiện Nghị định 
số 02/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 

02 năm 2023 cāa Chính phā Quy 
định chi tiết thi hành một số điều 

Luật Tài nguyên nước 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHỦ NGHĨA VIàT NAM 
               Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Kon Tum, ngày       tháng      năm 2023 

                 
 

Kính gửi:  
- Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; 
- Āy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 
Nhằm tổ chức thực hiện tốt Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 

02 năm 2023 cāa Chính phā Quy định chi tiết thi hành một số điều cāa Luật Tài 
nguyên nước (thay thế Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 
2013 của Chính phủ) và Công văn số 638/BTNMT-TNN ngày 10 tháng 02 năm 
2023 cāa Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện Nghị định 
số 02/2023/NĐ-CP cāa Chính phā trên địa bàn tỉnh; Āy ban nhân dân tỉnh có ý 
kiến như sau: 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chā trì, phối hợp với các sở, ban ngành, 

đơn vị liên quan: 
- Nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các 

phương tiện truyền thông hoặc các hình thức phù hợp khác, trong đó tập trung 
phổ biến đến các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dÿng tài nguyên nước trên địa 
bàn tỉnh để bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định cāa Nghị định. 

- Tham mưu Āy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nội dung công 
việc thuộc chức năng nhiệm vÿ cāa Āy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định tại 
Điều 47 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP cāa Chính phā. 

- Tiếp tÿc rà soát, đôn đốc các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dÿng tài 
nguyên nước (nhất là các công trình thủy lợi trên địa bàn chưa được cấp phép 
theo Văn bản số 6185/BTNMT-TNN ngày 04 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường) thuộc trường hợp phải đăng ký hoặc phải có giấy phép 
khẩn trương thực hiện thā tÿc đăng ký hoặc nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tới 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định cāa pháp luật nhằm đảm 
bảo tính nghiêm minh, bình đẳng cāa pháp luật, tránh thất thoát tài nguyên và 

thất thu ngân sách Nhà nước. 
- Tổ chức việc đăng ký và xác nhận đăng ký khai thác, sử dÿng nước mặt, 

khai thác, sử dÿng nước dưới đất theo thẩm quyền quy định tại Điều 38, Điều 39 
Nghị định số 02/2023/NĐ-CP cāa Chính phā. 

- Tổ chức triển khai việc khoanh định, công bố Danh mÿc vùng hạn chế 
khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh theo quy định cāa Nghị định số 
167/2018/NĐ-CP  ngày 26 tháng 12 năm 2018 cāa Chính phā để thực hiện các 
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giải pháp hạn chế khai thác (đối với các công trình thuộc trường hợp phải có 
giấy phép) và tổ chức việc đăng ký khai thác để quản lý (đối với các công trình 
không thuộc trường hợp phải có giấy phép). 

- Tiếp tÿc cập nhật thông tin cāa giấy phép tài nguyên nước tại địa chỉ 
https://gstnn-gp.monre.gov.vn theo nội dung Văn bản số 166/BTNMT-TNN 

ngày 16 tháng 01 năm 2023 cāa Bộ Tài nguyên và Môi trường và tiếp tÿc cập 
nhật chậm nhất sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký ban hành đối với các giấy 
phép mới do Āy ban nhân dân tỉnh cấp. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chā trì, phối hợp Sở Tài 
nguyên và Môi trường và đơn vị liên quan: 

- Rà soát, đôn đốc, chỉ đạo các chā quản lý, vận hành công trình thāy lợi, 
khai thác, sử dÿng tài nguyên nước do ngành quản lý thực hiện việc đăng ký 
hoặc cấp giấy phép khai thác, sử dÿng nước theo quy định tại Nghị định số 
02/2023/NĐ-CP cāa Chính phā, cÿ thể như sau: 

a) Trường hợp công trình thuỷ lợi đang khai thác, sử dÿng tài nguyên 
nước thuộc trường hợp phải đăng ký theo quy định tại khoản 1 Điều 17 thì thực 
hiện đăng ký theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP cāa 
Chính phā. 

b) Trường hợp công trình thāy lợi thuộc đối tượng phải có giấy phép theo 
quy định tại khoản 2 Điều 17 thì khẩn trương nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 
khai thác, sử dÿng nước mặt tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định 
tại Điều 32, Điều 35 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP cāa Chính phā. 

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý vận hành công trình thāy lợi có tổ chức, cá 
nhân khác khai thác, sử dÿng nước mặt trực tiếp từ hồ chứa, đập dâng thāy lợi, 
hệ thống kênh thāy lợi để cấp cho các mÿc đích kinh doanh, dịch vÿ và sản xuất 
phi nông nghiệp (bao gồm cả khai thác nước cho hoạt động làm mát máy, thiết 
bị, tạo hơi, gia nhiệt) mà đơn vị quản lý, vận hành công trình thāy lợi này chưa 
được cấp phép khai thác, sử dÿng nước mặt cho các mÿc đích nêu trên (điểm b 
khoản 2 Điều 17), thì yêu cầu các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dÿng nước mặt 
trực tiếp từ hồ chứa, đập dâng thāy lợi, hệ thống kênh thāy lợi phải nộp hồ sơ đề 
nghị cấp giấy phép khai thác, sử dÿng nước mặt tới cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền theo quy định tại Điều 32, Điều 35 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP cāa 
Chính phā. 

3. Sở Công Thương chā trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và 
đơn vị liên quan: 

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý vận hành công trình thāy điện thực hiện các 
quy định tại Nghị định số 02/2023/NĐ-CP cāa Chính phā. 

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý vận hành công trình thāy điện có tổ chức, cá 
nhân khác khai thác, sử dÿng nước mặt trực tiếp từ hồ chứa, đập dâng thāy điện, 
hệ thống kênh thāy điện để cấp cho các mÿc đích kinh doanh, dịch vÿ và sản 
xuất phi nông nghiệp (bao gồm cả khai thác nước cho hoạt động làm mát máy, 
thiết bị, tạo hơi, gia nhiệt) mà đơn vị quản lý, vận hành công trình thāy điện này 
chưa được cấp phép khai thác, sử dÿng nước mặt cho các mÿc đích nêu trên 
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(điểm b khoản 2 Điều 17), thì yêu cầu các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dÿng 
nước mặt trực tiếp từ hồ chứa, đập dâng thāy điện, hệ thống kênh thāy điện phải 
nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dÿng nước mặt tới cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 32, Điều 35 Nghị định số 
02/2023/NĐ-CP cāa Chính phā. 

4. Āy ban nhân dân các huyện, thành phố: 
- Theo chức năng, nhiệm vÿ có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến trên các phương tiện truyền thông hoặc các hình thức phù hợp khác; chỉ đạo 
các đơn vị, Āy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thực hiện các quy định tại Nghị 
định số 02/2023/NĐ-CP cāa Chính phā. 

- Tổ chức việc đăng ký và xác nhận đăng ký khai thác, sử dÿng nước dưới 
đất theo thẩm quyền quy định tại Điều 38, Điều 39 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP 

cāa Chính phā. 
- Chỉ đạo các đơn vị quản lý vận hành, khai thác, sử dÿng tài nguyên nước 

do Āy ban nhân dân các huyện, thành phố quản lý theo phân cấp (nhất là các 
công trình thủy lợi trên địa bàn chưa được cấp phép) thuộc trường hợp phải 
đăng ký hoặc phải có giấy phép khẩn trương thực hiện thā tÿc đăng ký hoặc nộp 
hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định 
cāa Nghị định số 02/2023/NĐ-CP cāa Chính phā, cÿ thể như sau: 

a) Trường hợp công trình thāy lợi đang khai thác, sử dÿng tài nguyên 
nước thuộc trường hợp phải đăng ký theo quy định tại khoản 1 Điều 17 thì thực 
hiện đăng ký theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP cāa 
Chính phā. 

b) Trường hợp công trình thāy lợi thuộc đối tượng phải có giấy phép theo 
quy định tại khoản 2 Điều 17 thì khẩn trương nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 
khai thác, sử dÿng nước mặt tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định 
tại Điều 32, Điều 35 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP cāa Chính phā. 

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý vận hành công trình thāy lợi do Āy ban 
nhân dân các huyện, thành phố quản lý theo phân cấp có tổ chức, cá nhân khác 
khai thác, sử dÿng nước mặt trực tiếp từ hồ chứa, đập dâng thāy lợi, hệ thống 
kênh thāy lợi để cấp cho các mÿc đích kinh doanh, dịch vÿ và sản xuất phi 
nông nghiệp (bao gồm cả khai thác nước cho hoạt động làm mát máy, thiết bị, 
tạo hơi, gia nhiệt) mà đơn vị quản lý, vận hành công trình thāy lợi này chưa 
được cấp phép khai thác, sử dÿng nước mặt cho các mÿc đích nêu trên (điểm b 
khoản 2 Điều 17), thì yêu cầu các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dÿng nước mặt 
trực tiếp từ hồ chứa, đập dâng thāy lợi, hệ thống kênh thāy lợi phải nộp hồ sơ 
đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dÿng nước mặt tới cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền theo quy định tại Điều 32, Điều 35 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP 

cāa Chính phā. 
4. Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh:  
Theo chức năng, nhiệm vÿ tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các 

phương tiện truyền thông hoặc các hình thức phù hợp khác, trong đó tập trung 
phổ biến việc khai thác, sử dÿng tài nguyên nước để bảo đảm thực hiện nghiêm 
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các quy định cāa Nghị định số 02/2023/NĐ-CP cāa Chính phā; triển khai thực 
hiện công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo quy định. 

Việc khai thác, sử dÿng tài nguyên nước không có giấy phép là vi phạm 
pháp luật về tài nguyên nước và sẽ bị xem xét xử lý theo quy định cāa Nghị định 
số 36/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 cāa Chính phā Quy định về xử 
phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, Nghị định số 
04/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2022, trong đó biện pháp khắc phÿc hậu 
quả là buộc phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi khai 
thác, sử dÿng nước mà không có giấy phép. Ngoài ra, theo Bộ Luật hình sự quy 
định hành vi vi phạm quy định về thăm dò, khai thác, sử dÿng nước không có 
giấy phép bị coi là tội phạm hình sự (Điều 227) và phải chuyển hồ sơ vÿ vi 
phạm cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tÿng hình sự theo quy định cāa 
Luật Xử lý vi phạm hành chính (Điều 62). 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các 

đơn vị, địa phương trao đổi, phối hợp và có văn bản gửi về Sở Tài nguyên và 
Môi trường để tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, 
hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như trên (t/h); 

- Văn phòng Chính phā (b/cáo); 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/cáo); 

- Thường trực Tỉnh āy (b/cáo); 

- Thường trực HĐND tỉnh b/cáo); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP, 

     + Phòng kinh tế - Tổng hợp, 
     + Phòng Hạ tầng - Kỹ thuật; 
- Lưu: VT, NNTN.HVT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

Nguyßn Ngọc Sâm 

 

 

 

 


